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Trung Quốc với hợp tác Lan Thương - MeKong: 
Thực trạng và triển vọng

Đỗ Tiến Sâm(*)

Đinh Hữu Thiện (**)

Tóm tắt: Trung Quốc là quốc gia đầu nguồn sông Lan Thương - Mekong (chảy qua các 
nước Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và đổ ra biển Đông). Vì vậy, thái 
độ hợp tác của Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc khai thác phát triển bền vững 
từ dòng sông này. Bài viết trình bày và phân tích chủ trương, chính sách của Trung Quốc 
trong hợp tác Lan Thương - Mekong cả ở cấp độ quốc gia và địa phương, qua đó rút ra 
một số nhận xét, đánh giá bước đầu.
Từ khóa: Trung Quốc, Lan Thương - Mekong, Hợp tác quốc tế

Abstract: China is the upstream country of the Lancang - Mekong River which fl ows 
through Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam before draining into the East 
Sea. Therefore, the cooperative attitude is shown by  the Chinese has played an important 
role in the sustainable exploitation and development of this river. This paper presents 
and analyses China’s guidelines and policies in Lancang-Mekong cooperation both at 
national and local levels, from which some initial remarks and assessments are drawn.
Keywords: China, Lancang - Mekong River, International Cooperation

I. Mở đầu 1(*)2(**)

Lan Thương - Mekong là một con 
sông quan trọng ở châu Á, bắt nguồn từ 
cao nguyên Thanh Tạng Trung Quốc, đoạn 
chảy qua lãnh thổ Trung Quốc gọi là sông 
Lan Thương (Lancang), đoạn chảy qua các 
nước Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, 
Việt Nam và đổ ra biển Đông gọi là sông 
Mekong, tổng chiều dài 4.909 km. Diện 
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Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Email: 
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(**) TS., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phân hiệu 
Hà Nam.

tích lưu vực sông là 795.000 km2 (http://
vnmc.gov.vn/neusdetail/101/luu-vuc-song-
me-cong-tai-viet-nam.aspx).

Trung Quốc là quốc gia đầu nguồn của 
sông Lan Thương - Mekong. Thái độ hợp 
tác hay không của Trung Quốc có vai trò 
quan trọng trong việc khai thác phát triển 
bền vững từ dòng sông này. 
II. Chủ trương, chính sách ở cấp độ quốc 
gia của Trung Quốc trong hợp tác Lan 
Thương - Mekong

Năm 2012, Thái Lan nêu lên ý tưởng 
về tăng cường hợp tác Tiểu vùng Mekong 
và được Trung Quốc hưởng ứng. Trung 
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Quốc bắt đầu tham gia hợp tác Lan 
Thương - Mekong từ năm 2014. Tại Hội 
nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung 
Quốc - ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại 
Thủ đô Naypyidaw của Myanmar ngày 
13/11/2014, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung 
Quốc Lý Khắc Cường đề xuất: “Nhằm thúc 
đẩy sự phát triển vùng của ASEAN, Trung 
Quốc bày tỏ hưởng ứng tích cực đối với 
sáng kiến của Thái Lan, trong khuôn khổ 
10+1 bàn bạc xây dựng cơ chế đối thoại 
hợp tác Lan Thương - Mekong ” (Lý Khắc 
Cường, 2014).

Từ năm 2014, cơ chế đối thoại hợp tác 
Lan Thương - Mekong đã tổ chức được ba 
kỳ họp quan chức cấp cao, ba kỳ họp tổ 
công tác và một kỳ họp cấp Ngoại trưởng. 
Tháng 11/2015, tại Hội nghị Ngoại trưởng 
lần thứ nhất, các bên chính thức tuyên bố 
khởi động tiến trình hợp tác Lan thương - 
Mekong, nhất trí tăng cường hợp tác trên 
ba lĩnh vực trọng điểm là: Chính trị an 
ninh, Kinh tế và phát triển bền vững, Xã 
hội nhân văn.

 Đặc biệt, ngày 23/3/2016, Trung 
Quốc đã chủ động tổ chức Hội nghị lần thứ 
nhất các nhà lãnh đạo hợp tác Lan thương 
- Mekong tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải 
Nam với chủ đề “Cùng uống chung dòng 
nước, vận mệnh có liên quan”. Trong bài 
phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Trung 
Quốc Lý Khắc Cường khẳng định: “Cơ 
chế hợp tác Lan Thương - Mekong là sự bổ 
sung có ích cho khuôn khổ hợp tác Trung 
Quốc - ASEAN, có lợi cho việc thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội các nước thành 
viên, thu hẹp khoảng cách phát triển, xây 
dựng phiên bản mới cho sự hợp tác toàn 
phương vị Trung Quốc - ASEAN. Đây 
cũng là thực tiễn mới của hợp tác Nam 
- Nam, bằng hành động thực tế chứng tỏ 
chúng ta quyết tâm cùng bắt tay thực hiện 

Chương trình phát triển bền vững của Liên 
Hợp Quốc năm 2030”. Theo đó, ông đề 
xuất bốn kiến nghị về hợp tác bao gồm (Lý 
Khắc Cường, 2016):

Một là, cùng nhau xây dựng cộng 
đồng chung vận mệnh giữa các nước Lan 
Thương - Mekong.

Hai là, tăng cường kết nối và hợp tác 
năng lực sản xuất, theo đó Trung Quốc 
mong muốn kết nối chiến lược phát triển 
với các nước, đẩy nhanh các dự án lớn như 
đường sắt Trung - Lào và Trung - Thái, liên 
hợp vận tải đường thủy và đường bộ Trung 
Quốc - Myanmar, tìm tòi xây dựng các khu 
kinh tế biên giới, khu công nghiệp, khu đầu 
tư, mạng lưới giao thông, qua đó không 
ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực 
Lan Thương - Mekong. Bên cạnh đó, Trung 
Quốc thiết lập quỹ cho vay ưu đãi và cho 
vay theo hạn ngạch 10 tỷ USD, bao gồm 5 
tỷ ưu đãi bên mua và 5 tỷ chuyên sử dụng 
cho các dự án hợp tác năng lực sản xuất…

Ba là, về việc thực hiện Chương trình 
phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, 
Trung Quốc sẽ ưu tiên sử dụng 200 triệu 
USD trong Quỹ Viện trợ hợp tác Nam - 
Nam, giúp đỡ 5 nước thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững năm 2030 của Liên 
Hợp Quốc. Đồng thời lập quỹ chuyên sử 
dụng cho hợp tác Lan Thương - Mekong, 
trong 5 năm (2016-2021) sẽ cung cấp 300 
triệu USD cho các dự án hợp tác giữa các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của 6 nước. Trung 
Quốc cũng mong muốn cùng các nước sông 
Mekong (các nước sông Mekong) thành lập 
Trung tâm Hợp tác Môi trường và Trung 
tâm Hợp tác Tài nguyên nước Lan Thương 
- Mekong…, tăng cường hợp tác chống 
bệnh truyền nhiễm qua biên giới, v.v…

Bốn là, xây dựng cầu nối giao lưu nhân 
văn. Trung Quốc mong muốn cùng các 
nước có chung dòng sông Mekong (các 
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nước sông Mekong) triển khai các hình 
thức giao lưu nhân văn đa dạng trên các 
lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn 
hóa, du lịch, thanh niên, v.v… Trong 3 năm 
(2016-2019), Trung Quốc cung cấp 18.000 
học bổng chính phủ và nhận 5.000 người 
đến Trung Quốc đào tạo; đồng thời bàn bạc 
thành lập Trung tâm Đào tạo nghề cho các 
nước sông Mekong. Ngoài ra, Trung Quốc 
kiến nghị xây dựng Trung tâm Hợp tác an 
ninh và chấp pháp tổng hợp lưu vực Lan 
Thương - Mekong, triển khai các hoạt động 
chấp pháp liên hợp và đào tạo nhân viên.

Sau hội nghị này, tiến trình hợp tác Lan 
Thương - Mekong được khởi động toàn 
diện, nhiều dự án đã hoàn thành hoặc có 
tiến triển. Về thương mại, Trung Quốc đã 
trở thành đối tác lớn nhất của Campuchia, 
Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, và là 
đối tác lớn thứ ba của Lào. Thương mại 
hai chiều giữa Trung Quốc với 5 nước 
sông Mekong năm 2017 đạt khoảng 220 
tỷ USD, tăng 16% so với năm 2016. Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc ở 
5 quốc gia này tính lũy kế đạt hơn 42 tỷ 
USD, trong đó năm 2017 tăng hơn 20%. 
Điều đáng chú ý là từ sau cuộc gặp cấp 
cao lần thứ nhất, số chuyến bay mới từ 
Trung Quốc đến 5 quốc gia này lên tới 
330 chuyến, năm 2017 số người qua lại 
giữa hai bên lên tới 30 triệu lượt người (Lý 
Khắc Cường, 2018).

Ngày 10/01/2018, tại Hội nghị các nhà 
lãnh đạo Lan Thương - Mekong lần thứ hai 
tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia), Thủ 
tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp tục 
nêu lên một số kiến nghị như sau (Lý Khắc 
Cường, 2018):

Một là, thực hiện tốt hợp tác về nguồn 
nước. Các bên cần coi trọng phát triển bền 
vững nguồn nước, xây dựng “Chương trình 
hành động 5 năm hợp tác nguồn nước”, 

phát huy vai trò của Trung tâm Hợp tác 
nguồn nước Lan Thương - Mekong, tổ 
chức tốt Diễn đàn hợp tác nguồn nước, tăng 
cường đối thoại chính sách, trao đổi thông 
tin, hợp tác kỹ thuật, xây dựng sân chơi hợp 
tác nguồn nước theo hướng cùng xây dựng, 
cùng hưởng thụ.

Hai là, tăng cường hợp tác năng lực 
sản xuất như cơ sở hạ tầng thủy lợi. Trung 
Quốc sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nước này 
tham gia cùng các nước sông Mekong xây 
dựng một loạt nhà máy thủy điện, hồ trữ 
nước, công trình dẫn nước, tưới tiêu, thực 
hiện hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra, 
hợp tác năng lực sản xuất trên các lĩnh vực 
như đường sắt, đường bộ, cảng, sân bay,… 
cũng có triển vọng rộng lớn.

Ba là, triển khai hợp tác trên lĩnh vực 
nông nghiệp. Trung Quốc không theo đuổi 
bảo hộ mậu dịch và mong muốn nhập khẩu 
nhiều hơn các sản phẩm nông nghiệp chất 
lượng cao để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng 
đa dạng trong nước. Trung Quốc sẽ hỗ 
trợ các doanh nghiệp trong nước đến các 
nước sông Mekong hợp tác gia công sâu 
sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị 
gia tăng và sức cạnh tranh, cùng nhau khai 
thác thị trường thứ ba. Đồng thời quốc gia 
này cũng mong muốn cùng các nước đi sâu 
hợp tác khoa học kỹ thuật nông nghiệp, xây 
dựng các phòng thực nghiệm khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp, các cơ sở làm mẫu thực 
nghiệm kỹ thuật; triển khai xây dựng tiêu 
chuẩn chất lượng nông sản, phòng ngừa 
dịch bệnh... và xây dựng Trung tâm Hợp 
tác nông nghiệp Lan Thương - Mekong, tạo 
sân chơi trao đổi kỹ thuật, liên hợp nghiên 
cứu, đầu tư và thương mại nông nghiệp.

Bốn là, nâng cao hợp tác nguồn nhân 
lực. Năm 2018, Trung Quốc cung cấp cho 
các nước sông Mekong 2.000 suất học bổng 
ngắn hạn và tại chức, 100 suất học bổng 4 
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năm cho sinh viên đại học, mời nhiều cán 
bộ trung cấp, cao cấp đến Trung Quốc tham 
gia các lớp nghiên cứu về nông nghiệp, y 
tế, thủy lợi,… Trung Quốc đề xướng thành 
lập Tổ công tác liên hợp giáo dục Lan 
Thương - Mekong, làm công tác thiết kế 
thượng tầng trong hợp tác giáo dục giữa hai 
bên; hỗ trợ các nước sông Mekong thành 
lập Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp Lan 
Thương - Mekong.

Năm là, hợp tác trên lĩnh vực y tế. 
Trong phạm vi có thể, Trung Quốc hỗ trợ 
các nước hoàn thiện hệ thống dịch vụ y tế, 
bao gồm xây dựng các bệnh viện, cơ sở y 
tế công cộng,… Trong 3 năm (2018-2020), 
Trung Quốc sẽ triển khai 100 dự án viện trợ 
y tế cho các nước sông Mekong, v.v… 

Như vậy, ở cấp độ quốc gia, mặc dù 
Trung Quốc tham gia vào tiến trình hợp tác 
Lan Thương - Mekong muộn hơn, nhưng 
lại là nước tích cực và chủ động nêu lên 
nhiều sáng kiến có diện bao phủ rộng cả về 
kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, du lịch, 
môi trường và an ninh phi truyền thống, 
v.v… Việc này thực chất là nhằm dẫn dắt 
cuộc chơi ở khu vực này.
III. Chủ trương, chính sách ở cấp độ địa 
phương của Trung Quốc trong hợp tác 
Lan Thương - Mekong 

 Trung Quốc có 2 địa phương có đường 
biên giới đất liền tiếp giáp với các nước 
sông Mekong là tỉnh Vân Nam và khu tự 
trị dân tộc Choang Quảng Tây (gọi tắt là 
Quảng Tây). Vì vậy, trước khi tham gia ở 
cấp độ quốc gia, Chính phủ Trung Quốc đã 
cho phép hai tỉnh/khu này tham gia hợp tác 
với các nước sông Mekong. 

1. Tỉnh Vân Nam với hợp tác Lan 
Thương - Mekong

Vân Nam là tỉnh nằm trong khu vực 
đầu nguồn của sông Lan Thương - Mekong; 
có diện tích rộng 390.000 km2, đứng thứ 

8 trong các tỉnh/khu của Trung Quốc; dân 
số hơn 48 triệu người (cuối năm 2017), 
đứng thứ 12 trong các tỉnh của Trung Quốc 
(Xem: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4
%BA%91%E5%8D%97%E7%9C%81).

Vân Nam vốn là một tỉnh nghèo, nhờ 
cải cách mở cửa, hợp tác với các nước 
sông Mekong mà hiện nay đã trở thành 
tỉnh phát triển trung bình của Trung Quốc. 
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 
8,9%, cao thứ 3 cả nước, tổng lượng kinh 
tế (GDP) đạt 1.788,112 tỷ NDT; xuất nhập 
khẩu đạt 197,312 tỷ NDT, đứng thứ 5 cả 
nước (Nhật báo Côn Minh, 28/01/2019).

Đặc biệt, với lợi thế của khu vực đầu 
nguồn sông Lan Thương, Vân Nam đã 
thực thi chiến lược phát triển “Hưng thủy 
cường Điền”, nghĩa là tận dụng ưu thế về 
nguồn nước ở đầu nguồn để phát triển. 
Với đoạn sông Lan Thương chảy qua Vân 
Nam dài 1.216 km, tỉnh này đã xây dựng 
một loạt đập thủy điện, nhiều hồ nước 
và nhất là 7.092 kho trữ nước ngọt (thủy 
khố) các loại (Nhật báo Vân Nam, ngày 
08/6/2019).

Từ ngày 04-05/7/2005, Hội nghị các 
nhà lãnh đạo lần thứ hai Tiểu vùng Mekong 
mở rộng được tổ chức tại thành phố Côn 
Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với chủ 
đề “Tăng cường quan hệ đối tác, thực hiện 
cùng phồn vinh”. Hội nghị đã ra Tuyên bố 
Côn Minh, làm cho ảnh hưởng của Trung 
Quốc nói chung và Vân Nam nói riêng đối 
với hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng 
ngày càng tăng.

Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Tiểu 
vùng  Lan Thương - Mekong, Trung tâm 
Nghiên cứu Ngoại giao các nước lân cận 
(thuộc Đại học Vân Nam), Nhà xuất bản 
Văn hiến Khoa học xã hội đã phối hợp công 
bố bản “Báo cáo hợp tác phát triển Lan 
Thương - Mekong”. Theo đó, Vân Nam chủ 
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động tham gia vào chiến lược phát triển 
quốc gia Vành đai Con đường với mục tiêu 
biến Vân Nam thành trung tâm lan tỏa sang 
Nam Á và Đông Nam Á (Sách xanh hợp tác 
Lan Thương - Mekong, 2017).

Về quan điểm chính thức, bản Báo cáo 
công tác của chính quyền Vân Nam năm 
2018 xác định: Tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh 
nghiệp đi ra ngoài hợp tác xây dựng một 
loạt các khu công nghiệp, thúc đẩy hợp tác 
năng lực sản xuất quốc tế…, hỗ trợ tổ chức 
xây dựng những tập đoàn vận tải xuyên 
quốc gia…, mở rộng xuất khẩu sản phẩm 
nông nghiệp, phát triển mậu dịch gia công 
và mậu dịch quá cảnh; xây dựng trung tâm 
thương mại ở nước ngoài, qua đó thúc đẩy 
sản phẩm của Vân Nam vươn ra ngoài; đi 
sâu cải cách tiền tệ ven biên giới, sáng tạo 
nghiệp vụ tiền tệ xuyên biên giới, nâng cấp 
trình độ quốc tế hóa đồng NDT1.

 Trước đó, bản Quy hoạch 5 năm lần 
thứ 13 của tỉnh này khẳng định: Chủ động 
phục vụ và tham gia xây dựng Vành đai 
Con đường của quốc gia với các hoạt động 
như: Tích cực thúc đẩy xây dựng cơ sở 
hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường hàng 
không; nhanh chóng thúc đẩy hợp tác chế 
tạo trang bị và năng lực sản xuất quốc tế 
với các nước Nam Á và Đông Nam Á; phát 
huy tốt vai trò của tỉnh chủ thể trong xây 
dựng các hành lang kinh tế Bangladesh - 
Trung Quốc - Ấn Độ - Myanmar, hành lang 
kinh tế Trung Quốc - bán đảo Đông Dương; 
hỗ trợ chuyển dịch các xí nghiệp và ngành 
nghề sản xuất như xi-măng, sắt thép ra bên 
ngoài; phát huy toàn bộ ưu thế của người 
Hoa, Hoa kiều ở nước ngoài về vốn, công 

1 Báo cáo công tác Chính phủ (do Tỉnh trưởng 
Nguyễn Thành Phát trình bày tại kỳ họp thứ nhất Đại 
hội đại biểu nhân dân khóa 13 tỉnh Vân Nam ngày 
15/01/2018), Nhật báo Vân Nam ngày 02/02/2018.

nghệ và ảnh hưởng xã hội, khai thác thị 
trường các nước Nam Á, Đông Nam Á và 
Tây Á; nhanh chóng xây dựng mạng lưới 
điện xuyên vùng với các nước láng giềng, 
dựa vào tài nguyên điện lực ở Tiểu vùng 
sông Mekong mở rộng, xây dựng Trung 
tâm giao dịch điện lực hướng về Nam Á và 
Đông Nam Á.

Từ đó, Vân Nam xác định Vành đai 
Con đường là một cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp của tỉnh này ra nước ngoài đầu 
tư, nhất là với các nước thuộc tiểu vùng 
Mekong, trên các lĩnh vực nông nghiệp, 
xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và hợp 
tác sản xuất. Chẳng hạn, Công ty hữu hạn 
Tập đoàn khống chế cổ phần đầu tư xây 
dựng tỉnh Vân Nam (gọi tắt là Tập đoàn 
Xây dựng Vân Nam) hiện đang ký hợp 
đồng xây dựng đường cao tốc và Trung tâm 
thương mại quốc tế ở Lào (Xem: http://
www.tlzgs.net/news/detail/id/117.html).
       2. Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây với hợp tác Lan Thương - Mekong

 Mặc dù không phải là địa phương 
có sông Lan Thương chảy qua nhưng từ 
năm 2005 Quảng Tây đã được Chính phủ 
Trung Quốc phê chuẩn cho tham gia vào 
hợp tác Lan Thương - Mekong. Khác với 
Vân Nam, Quảng Tây có đường biên giới 
đất liền và Vịnh Bắc bộ tiếp giáp với Việt 
Nam. Diện tích Quảng Tây rộng 236.700 
km2, dân số tính đến năm 2016 là 48,38 
triệu người, có 12 dân tộc thiểu số chiếm 
37,94% dân số, trong đó dân tộc Choang 
chiếm 32,15 % (theo số liệu điều tra dân 
số năm 2010); có nhiều dân tộc sống ở hai 
bên đường biên giới Việt - Trung. Trước 
đây, Quảng Tây cũng là một trong những 
tỉnh/khu nghèo, nhưng từ khi cải cách mở 
cửa đến nay, Quảng Tây đã vươn lên trở 
thành một địa phương phát triển trung 
bình của Trung Quốc. Năm 2017, tăng 
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trưởng kinh tế đạt 7,3%, tăng hơn mức 
tăng trưởng bình quân của cả nước, tổng 
lượng kinh tế đạt hơn 2.039,625 tỷ NDT, 
GDP bình quân đầu người vượt mốc 6.000 
USD (http://silkroad.news.cn/2017/1026/
65282.shtml).

Đối với việc tham gia vào hợp tác Lan 
Thương - Mekong, Quảng Tây đặt vấn đề 
gắn kết với Chương trình hành động xây 
dựng Vành đai Con đường, theo đó lấy 
Quảng Tây làm đầu mối chủ yếu, thúc đẩy 
kết nối ngành nghề giữa khu vực nội địa, 
khu vực miền Đông với bán đảo Đông 
Dương, xây dựng hành lang Nam Ninh - 
Singapore thành trụ cột của hành lang kinh 
tế Trung Quốc - bán đảo Đông Dương…; 
thực hiện sự kết hợp hữu cơ giữa Vành đai 
Con đường và Hai hành lang Một vành đai 
với Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng 
(GMS)…; tích cực tham gia vào mạng lưới 
điện lực khu vực sông Mekong mở rộng, 
tích cực hợp tác với các nước ASEAN 
trong các lĩnh vực than đá, dầu khí, thủy 
điện, v.v… (Xem: http://silkroad.news.cn/
2017/1026/65282.shtml).  

Như vậy, tùy theo đặc thù của từng địa 
phương, cả hai tỉnh/khu của Trung Quốc là 
Vân Nam và Quảng Tây đều tích cực tham 
gia vào hợp tác Lan Thương - Mekong, nhất 
là gắn kết với chiến lược quốc gia Vành đai 
Con đường, theo đó đẩy mạnh hợp tác trên 
các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông, thương mại và đầu tư, giáo dục, văn 
hóa với các nước sông Mekong, v.v…
IV. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị giải 
pháp 

1. Một số nhận xét, đánh giá bước đầu 
Qua tìm hiểu, nghiên cứu chủ trương 

chính sách và thực tiễn triển khai của Trung 
Quốc trong hợp tác Lan Thương - Mekong 
ở cả cấp độ quốc gia và địa phương, chúng 
tôi rút ra một số nhận xét bước đầu như sau:

1.1. Trung Quốc tham gia hợp tác Lan 
Thương - Mekong nhằm phục vụ mục tiêu 
địa chiến lược của họ.

Vị trí chiến lược của các nước Đông 
Nam Á lục địa có thể giúp Trung Quốc 
thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương, vì vậy, cùng với sự trỗi dậy về sức 
mạnh cứng, Trung Quốc muốn gia tăng ảnh 
hưởng ra nước ngoài. Tham gia vào hợp tác 
Lan Thương - Mekong là giải pháp tốt nhất 
để Trung Quốc có thể thực hiện được mục 
tiêu đầy tham vọng của họ.

Ngoài ra, duy trì quan hệ ổn định và tốt 
đẹp với các nước sông Mekong còn giúp 
Trung Quốc đảm bảo an ninh phía Tây và 
phía Nam của mình. Khu vực miền Tây 
Trung Quốc hiện không chỉ chậm phát triển 
về kinh tế - xã hội, mà còn là nơi tiềm ẩn 
nguy cơ mất an ninh nội địa do sự tồn tại 
của ba loại chủ nghĩa, đó là: chủ nghĩa ly 
khai dân tộc, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan 
và chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Các phần 
tử thuộc ba loại chủ nghĩa trên thường 
thông qua địa bàn các nước sông Mekong 
hoặc chạy sang các nước thứ ba để huấn 
luyện, sau đó trở về Trung Quốc tiến hành 
các hoạt động khủng bố.

Cuối cùng, Đông Nam Á lục địa cũng 
là địa bàn mà các đối thủ cạnh tranh của 
Trung Quốc, nhất là Mỹ và các đồng minh 
của Mỹ trong khu vực, lựa chọn để kiềm 
chế sự trỗi dậy của Trung Quốc - quốc gia 
có thể thách thức hay đe dọa đến địa vị 
bá chủ của Mỹ. Những động thái của tình 
hình thế giới thời gian gần đây cho thấy 
dấu hiệu của một cuộc “đối đầu lạnh” hay 
“tư duy Chiến tranh Lạnh” mới đã bắt đầu, 
theo đó Mỹ và các nước phương Tây sẽ tìm 
mọi cách tập trung kiềm chế sự khôi phục 
lại vị thế của nước Nga dưới thời V. Putin 
ở châu Âu và sự trỗi dậy của Trung Quốc 
dưới thời Tập Cận Bình ở châu Á. Vì vậy, 
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Trung Quốc không thể không tích cực và 
chủ động để đối phó.

1.2. Trung Quốc nêu lên và thực thi 
các sáng kiến đẩy mạnh hợp tác trong khu 
vực Lan Thương - Mekong nhằm thực hiện 
mục tiêu trên.

Về mặt chính trị, với lý do “uống chung 
dòng nước”, Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp 
tục tuyên truyền, vận động và thuyết phục 
các nước sông Mekong hợp tác xây dựng 
Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc 
- Lan Thương, Mekong. Đây thực chất là 
việc cụ thể hóa chính sách ngoại giao đặc 
sắc Trung Quốc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Trung Quốc Tập Cận Bình nêu lên và 
theo đuổi thực hiện, đó là “Xây dựng Cộng 
đồng chung vận mệnh nhân loại” - điều mà 
ông coi là “Phương án Trung Quốc” và “Trí 
tuệ Trung Quốc”. Ngoài ra, nó còn nằm 
trong chính sách ngoại giao láng giềng của 
Trung Quốc thời đại mới mà Văn kiện Đại 
hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
xác định là: “Làm sâu sắc mối quan hệ với 
các nước láng giềng”. Trong số các quốc 
gia láng giềng của Trung Quốc, ASEAN, 
trong đó có các nước sông Mekong, được 
Trung Quốc coi là láng giềng quan trọng 
nhất. Do đó, Trung Quốc sẽ gia tăng hợp 
tác toàn diện trên các lĩnh vực với các nước 
sông Mekong.

Về mặt kinh tế, đây được ví như “củ 
cà rốt” mà Trung Quốc “hào phóng” dành 
cho các nước trong Tiểu vùng. Thời gian 
tới, một loạt dự án lớn sẽ được thực hiện 
nhằm kết nối chiến lược giữa sáng kiến 
Vành đai Con đường của Trung Quốc với 
chiến lược phát triển của các nước sông 
Mekong, trong đó đáng chú ý là việc hoàn 
thiện sự vận hành của đường ống dẫn dầu, 
khí từ cảng phía Tây Myanmar về Côn 
Minh Trung Quốc; đường sắt Trung - Lào, 
Trung - Thái, v.v..., Trong cuộc gặp các 

nhà lãnh đạo Lan Thương - Mekong tại 
Campuchia gần đây, Thủ tướng Trung 
Quốc Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh rằng: 
“Thời đại đường sắt cao tốc” đã bắt đầu. 
Cùng với đó, những diễn đàn, hội thảo, 
hội chợ triển lãm, các trung tâm nghiên 
cứu và đào tạo, các suất học bổng ngắn 
hạn và dài hạn sang Trung Quốc học tập… 
sẽ được phía Trung Quốc (cả tầm quốc gia 
và địa phương) rầm rộ thực hiện đối với 
các nước sông Mekong. Điều đáng chú ý 
là, Trung Quốc không chỉ dừng lại ở mức 
kết nối cơ sở hạ tầng, mà thực chất còn có 
tham vọng lớn hơn là xây dựng các hành 
lang kinh tế kết nối chiến lược từ nhỏ đến 
lớn với các nước sông Mekong như hành 
lang kinh tế Trung - Lào, với chiến lược 
phát triển của Campuchia… ở tầng diện 
lớn hơn và lâu dài hơn là Hành lang kinh 
tế Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương. 
Tất cả đều nhằm mục tiêu “làm sâu sắc 
mối quan hệ với các nước láng giềng ” 
mà văn kiện Đại hội XIX Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã nêu.

 Về mặt văn hóa, xã hội, cùng với việc 
đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, 
Trung Quốc cũng sẽ tăng đầu tư cho đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi ngôn 
ngữ, nghiên cứu toàn diện và sâu về các 
nước sông Mekong; cử nhiều cán bộ truyền 
thông và đoàn thể nhân dân sang các nước 
sông Mekong tìm hiểu, trao đổi. Đặc biệt, 
các chuyến bay kết nối các tỉnh/thành phố 
của hai bên cũng sẽ tiếp tục được mở ra, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân, trong đó 
có doanh nhân, của hai bên đi lại du lịch và 
tìm kiếm cơ hội hợp tác. 

1.3. Nhiều dự án Trung Quốc thực hiện 
đã vấp phải sự phản ứng của các nước sông 
Mekong cùng với sự kiềm chế của các nước 
lớn ngoài khu vực do nôn nóng trong việc 
thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng của 
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mình, cùng với đó là sự thiếu phối kết hợp, 
thậm chí cạnh tranh nhau giữa các tập đoàn 
lợi ích ở cả hai phía. 

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai một 
số dự án lớn của Trung Quốc ở các nước 
sông Mekong vì nhiều lý do khác nhau 
đã vấp phải sự phản ứng của các nước sở 
tại như: Dự án đường ống dẫn dầu đi qua 
Myanmar; Dự án đường sắt Trung - Lào, 
Trung - Thái; Dự án xây dựng đặc khu kinh 
tế ở cảng Sihanoukville Campuchia, v.v… 
Điều này không chỉ gây tổn thất về kinh tế 
cho cả hai bên, mà còn làm ảnh hưởng đến 
hình ảnh quốc gia của Trung Quốc và quan 
hệ song phương giữa Trung Quốc với các 
nước sông Mekong.

Ngoài ra, sự trỗi dậy đầy tham vọng 
của Trung Quốc với đại chiến lược Vành 
đai Con đường đã thách thức địa vị bá 
quyền của Mỹ, cũng như đe dọa an toàn an 
ninh hàng hải, hàng không ở biển Đông. 
Điều này làm cho Mỹ, các đồng minh cùng 
với các nước khác có lợi ích trong khu vực, 
ở các mức độ khác nhau, cùng phối hợp 
hay hợp tác để kiềm chế Trung Quốc. Việc 
Nhật Bản, Hàn Quốc… thời gian qua tích 
cực tham gia vào hợp tác với các nước Tiểu 
vùng Mekong mở rộng, ngoài lợi ích kinh 
tế, chính trị, còn nhằm mục đích cạnh tranh 
ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này. 
Đặc biệt, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương mà Mỹ nêu lên thời gian gần 
đây cũng nhằm mục đích ngăn chặn chiến 
lược Vành đai Con đường, kiềm chế sự trỗi 
dậy của Trung Quốc.

2. Một số kiến nghị, giải pháp 
Qua tìm hiểu nghiên cứu và rút ra một 

số nhận xét bước đầu nêu trên, chúng tôi 
đề xuất một số kiến nghị trong bối cảnh 
Trung Quốc gia tăng hợp tác Lan Thương - 
Mekong như sau:

2.1. Về mặt nhận thức
Một là, việc Trung Quốc gia tăng hợp 

tác Lan Thương - Mekong là do yêu cầu 
phát triển và đảm bảo an ninh phía Nam; 
đồng thời nhằm cạnh tranh với Mỹ và các 
đồng minh của Mỹ trong khu vực. 

Hai là, việc một số nước sông Mekong 
đồng ý hợp tác, kết nối chiến lược phát 
triển với chiến lược Vành đai Con đường 
với Trung Quốc là do yêu cầu phát triển của 
những nước này.

Ba là, Mỹ và các đồng minh cũng đã, 
đang và sẽ tăng cường hợp tác với các nước 
Tiểu vùng Mekong mở rộng, ngoài việc 
giúp các nước này phát triển, giảm sự phụ 
thuộc vào Trung Quốc, còn nhằm mục tiêu 
kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Bốn là, trong bối cảnh hợp tác và cạnh 
tranh, kiềm chế lẫn nhau giữa Trung Quốc, 
Mỹ với các nước sông Mekong ngày 
càng gia tăng, mà hiện tại lợi thế có phần 
nghiêng về phía Trung Quốc, Việt Nam 
cần tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, thực hiện đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ; tôn trọng sự lựa chọn 
của các nước sông Mekong khác; giữ cân 
bằng quan hệ và không đứng về bên nào 
trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn 
trong khu vực.

2.2. Một số giải pháp 
Về mặt chính trị ngoại giao, tận dụng 

vị thế địa chiến lược - mặt tiền của các nước 
sông Mekong hướng ra Thái Bình Dương, 
Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò 
cầu nối trong kết nối phát triển theo chiều 
ngang giữa các nước sông Mekong; theo 
chiều dọc giữa Trung Quốc với các nước 
sông Mekong. Từ đó chủ động đề xuất và 
thực hiện linh hoạt các sáng kiến khác nhau 
thông qua các kết nối nêu trên như: diễn 
đàn, hội chợ triển lãm, du lịch, giao lưu văn 
hóa, giáo dục, thể thao, ẩm thực, biểu diễn 
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thời trang, v.v…, cả ở cấp quốc gia và các 
địa phương liên quan của các nước.

Về mặt kinh tế, Việt Nam cần tận dụng 
cơ hội khi các nước lớn như Trung Quốc, 
Mỹ… đang tăng cường quan hệ với các 
nước Mekong, để nâng cao năng suất lao 
động, sức cạnh tranh và năng lực hội nhập 
quốc tế của mình.

Về mặt cơ sở hạ tầng, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho các nước Mekong có đường ra 
Thái Bình Dương, Việt Nam cần tranh thủ sự 
giúp đỡ của Nhật Bản, Hàn Quốc và các tổ 
chức quốc tế để đầu tư các đường giao thông 
kết nối Đông - Tây với các nước Mekong 
khác. Đồng thời Việt Nam có thể nghiên 
cứu lựa chọn đầu tư vào các cảng biển, biến 
những cảng này thành cảng mậu dịch tự do, 
một cực tăng trưởng của Việt Nam nhưng có 
sức lan tỏa rộng hơn đến các nước Mekong 
khác. Như vậy, vừa giúp phát triển kinh tế 
của Việt Nam, vừa nâng cao vị thế của Việt 
Nam trong quan hệ với các nước lớn, cũng 
như sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam 
trên trường quốc tế và khu vực. 

Về mặt an ninh quốc gia, trong quá 
trình hợp tác với Trung Quốc, nhất là trong 
việc thực hiện kết nối chiến lược giữa 
chiến lược Vành đai Con đường của Trung 
Quốc với Hai hành lang Một vành đai kinh 
tế, Việt Nam cần thận trọng khi lựa chọn 
những dự án vừa đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an 
ninh quốc gia. Bên cạnh đó, trong quan hệ 
với hai nước láng giềng Lào và Campuchia, 
một mặt Việt Nam tôn trọng sự lựa chọn 
đối tác phát triển của  hai nước này, nhưng 
mặt khác cần theo dõi, tìm hiểu, nghiên cứu 
và chủ động ứng phó trước những động thái 
nhằm nhanh chóng kết nối chiến lược giữa 
Vành đai Con đường của Trung Quốc với 
chiến lược phát triển của hai nước trên, 
cũng như việc “nhanh chóng phát triển biên 

cương” và “nhanh chóng xây dựng cường 
quốc biển” được nêu lên trong Văn kiện 
Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc; 
tác động hay ảnh hưởng của nó đến an ninh 
quốc gia của Việt Nam.  
V. Kết luận  

Do vị trí và tầm quan trọng của Đông 
Nam Á lục địa nên Trung Quốc đã đẩy 
mạnh hợp tác với các nước sông Mekong, 
đồng thời xem đây là một ưu tiên trong 
chính sách ngoại giao láng giềng của nước 
này. Các nước sông Mekong như Lào, 
Campuchia, Thái Lan cũng đã tận dụng cơ 
hội này để phát triển. Tuy nhiên, đây cũng 
là địa bàn cạnh tranh chiến lược của các 
nước lớn, một mặt là sự gia tăng ảnh hưởng 
của Trung Quốc với khu vực và cạnh tranh 
với ảnh hưởng của Nhật Bản, Mỹ, nhưng 
mặt khác đây cũng là địa bàn mà Mỹ, Nhật 
Bản lựa chọn để cạnh tranh với Trung Quốc 
và kiềm chế sự trỗi dậy của nước này. Từ đó 
tạo nên cục diện các nước lớn vừa hợp tác, 
vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, tiềm ẩn 
nguy cơ mất ổn định trong khu vực.

 Trong bối cảnh xu thế hợp tác và cạnh 
tranh đan xen diễn ra ngày càng phức tạp, 
tiềm ẩn những nhân tố khó xác định và khó 
lường, Việt Nam cần tận dụng vị thế địa 
chiến lược của mình, vừa tăng cường hợp tác 
với các nước trong khu vực và các nước lớn, 
vừa chủ động ứng phó với những tác động 
tiêu cực từ sự hợp tác và cạnh tranh giữa các 
nước lớn. Một khu vực Đông Nam Á lục địa 
hòa bình, ổn định và phát triển không chỉ có 
lợi cho sự phát triển, mà còn có lợi cho đảm 
bảo an ninh quốc gia của Việt Nam 

Tài liệu tham khảo 
1. “Báo cáo công tác Chính phủ” (do Chủ 

tịch Trần Vũ trình bày tại kỳ họp thứ 
nhất Đại hội đại biểu nhân dân khóa 13 
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 



Thông tin Khoa học xã hội, số 6.201912

ngày 25-1-2018), Nhật báo Quảng Tây 
ngày 06/02/2018.

2. “Báo cáo công tác Chính phủ” (do Tỉnh 
trưởng Nguyễn Thành Phát trình bày 
tại kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu 
nhân dân khóa 13 tỉnh Vân Nam ngày 
15/01/2018), Nhật báo Vân Nam ngày 
02/02/2018.

3. Tập Cận Bình (2017), “Quyết thắng 
trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả, 
giành thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa xã 
hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”, 
Báo cáo tại Đại hội XIX Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, ngày 18/10/2017, 
Nxb. Nhân dân, Bắc Kinh.

4. Lý Khắc Cường (2014), Bài phát biểu 
tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh 
đạo Trung Quốc - ASEAN (10+1), Thủ 
đô Naypyidaw - Myanmar, ngày 13/11, 
http://www.xinhuanet.com/politics/
2014-11/14/c_1113240171.htm

5. Lý Khắc Cường (2016), Bài phát biểu 
tại Hội nghi Thượng đỉnh lần đầu 
tiên hợp tác Lan Thương - Mekong, 
Thành phố Tam Á, ngày 23/3, http://
www.xinhuanet.com/world/2016-03/
23/c_1118421752.htm

6. Lý Khắc Cường (2018), Bài phát biểu 
tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai  

hợp tác Lan Thương - Mekong, tổ chức 
tại thành phố Phnompenh - Campuchia, 
ngày 10/01, http://www.xinhuanet.com/
world/2018-01/11/c_1122240871.htm

7. Thời Vĩnh Minh (2016), Tiến triển 
và thách thức của cơ chế Hợp tác 
Lan Thương - Mekong, http://www.
ciis.org.cn/chinese/2016-04/28/conten_
8736456.htm

8. Sách xanh hợp tác Lan Thương - Mekong 
(2017), Báo cáo hợp tác phát triển Lan 
Thương - Mekong, http://www.ssap.
com.cn/c/2017-12-28/1064554.shtml

9. Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tài chính nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa, Báo cáo quốc 
gia về hợp tác kinh tế vùng giữa Trung 
Quốc và Tiểu vùng Mekong mở rộng, 
http://www.mfa.gov.cn/mfa_chn//ziliao
_611306/tỵt_611312/zcwj_611316/
t419061.shtml

10. Văn phòng Tổ lãnh đạo công tác thúc 
đẩy kết nối hữu cơ Một vành đai Một 
con đường Khu tự trị Quảng Tây, Suy 
nghĩ và hành động Quảng Tây tham gia 
xây dựng Vành đai kinh tế con đường tơ 
lụa và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 
XXI,   http://silkroad.news.cn/2017/1026
/65282.shtml



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


